
STT MSSV Lớp SỐ TIỀN KÝ NHẬN GHI CHÚ

01 Huỳnh Lễ Nhật An 030127110004 DH29NH03 150.000

02 Lâm Hoàng An 030528120004 ĐH28KT01 150.000

03 Ngô Hồng Bảo An 030528120006 DH28KT03 150.000

04 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 030127110052 ĐH27NH06 150.000

05 Nguyễn Ngọc Tú Anh 030529130004 ĐH29KT02 150.000

06 Nguyễn Thị Phương Anh 030229130371 ĐH29HTO4 150.000

07 Nguyễn Hồng Bảo 030126100056 ĐH26C02 150.000

08 Phan Thị Ngọc Bích 030329130005 ĐH29QT01 150.000

09 Trần Thị Ngọc Bích 030128120081 ĐH28NH05 150.000

10 Châu Quốc Bình 030528120069 ĐH28KT02 150.000

11 Nguyễn Tuấn Cảnh 030127110113 ĐH27NH05 150.000

12 Hoàng Ngọc Quỳnh Chi 030128120101 ĐH28NH06 150.000

13 Lê Thành Công 030229130101 ĐH29HT03 150.000

14 Nguyễn Thành Đồng 030428120225 ĐH28AV01 150.000

15 Bùi Thị Phương Dung 030429130012 ĐH29AV02 150.000

16 Đặng Trân Ngọc Dung 030229130379 ĐH29HT04 150.000

17 Nguyễn Minh Dũng 030327110246 ĐH27QT02 150.000

18 Nguyễn Viết Dũng 030329130503 ĐH29NH05 150.000

19 Lê Thị Thùy Dương 030129130048 ĐH29NH03 150.000

20 Nguyễn Trần Thùy Duyên 030429130142 ĐH29AV04 150.000

21 Phạm Thị Thanh Hà 030529130304 ĐH29KT04 150.000

22 Nguyễn Trần Phương Hạ 030527110373 ĐH27KT04 150.000

23 Nguyễn Thị Gia Hạnh 030529130041 ĐH29KT03 150.000

24 Đặng Văn Hậu 030327110423 ĐH27MAR01 150.000

25 Hoàng Trọng Hiệp 030129130086 ĐH29NH02 150.000

26 Trương Minh Hiếu 030127110479 ĐH27TC03 150.000

27 Trần Trọng Hiếu 030529130051 ĐH29KT01 150.000

28 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 030129130583 ĐH29NH06 150.000

29 Trần Thị Minh Huệ 030127110547 ĐH27TC05 150.000

30 Trịnh Thị Huệ 030128120381 ĐH28NH04 150.000
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31 Nguyễn Thị Thu Hương 030229130142 ĐH29HT02 150.000

32 Nguyễn Thanh Huy 030127110558 ĐH27NH01 150.000

33 Cao Ngọc Huyền 030327110563 ĐH27QT01 150.000

34 Nguyễn Bình Phương Khánh 030429130190 ĐH29AV04 150.000

35 Nguyễn Đình Khôi 030126100381 ĐH26C02 150.000

36 Trương Hà Kiều 030428120465 ĐH28AV01 150.000

37 H'Loang Buôn Krông 030127110698 ĐH27NH06 150.000

38 Trần Ngọc Mai Linh 030427110794 ĐH27AV02 150.000

39 Ngụy Phương Linh 030429130027 ĐH29AV01 150.000

40 Đỗ Duy Linh 030327110755 ĐH27QT02 150.000

41 Nguyễn Thị Thúy Loan 030429130216 ĐH29AV03 150.000

42 Trần Đức Long 030128120554 ĐH28NH04 150.000

43 Tạ Thị Thanh Mai 030429130223 ĐH29AV03 150.000

44 Mã Trúc Mai 030529130389 ĐH29KT04 150.000

45 Tạ Thị Thanh Mai 030429130223 ĐH29AV03 150.000

46 Huỳnh Ngọc Mai 040125113428 CĐ25NH06 150.000

47 Lê Như Mỹ 030127110926 ĐH27QT01 150.000

48 Nguyễn Đặng Thế Nam 030127110938 ĐH27NH03 150.000

49 Hoàng Thị Kiều Nga 030229130376 ĐH29HT04 150.000

50 Nguyễn Thị Thúy Nga 030527110958 ĐH27KT05 150.000

51 Lê thị thúy Nga 030527110955 ĐH27KT05 150.000

52 Lê Kim Ngân 030127110975 ĐH27NH02 150.000

53 Nguyễn Đăng Ngọc 030127111022 ĐH27NH04 150.000

54 Lương Thảo Nguyên 030327111048 ĐH27MAR01 150.000

55 Phan Thị Thanh Nhàn 03052913426 ĐH29KT03 150.000

56 Nguyễn Huỳnh Mai Nhi 030129130848 ĐH29NH05 150.000

57 Hoàng Yến Nhi 030528120734 ĐH28KT01 150.000

58 Bùi Thị Hồng Nhung 030529130126 ĐH29KT01 150.000

59 Lê Thị Minh Phương 030427111228 ĐH27AV03 150.000

60 Võ Thị Yến Phương 030527111258 ĐH27KT01 150.000

61 Huỳnh Minh Quốc 030129130249 ĐH29NH01 150.000

62 Phạm Thị Như Quỳnh 030128120886 ĐH28NH02 150.000

63 Hồ Nguyễn Như Quỳnh 030128120880 ĐH28NH07 150.000



64 Nguyễn Hào Sang 030128120895 ĐH28NH05 150.000

65 Lê Phước Sang 030127111350 ĐH27NH02 150.000

66 Bạch Diễm Sương 030129130933 ĐH29NH06 150.000

67 Nguyễn Trương Hoàng Thanh 030329130073 ĐH29QT01 150.000

68 Nguyễn Thị Thu Thanh 030127111430 ĐH27TC03 150.000

69 Phạm Thị Thu Thảo 030127111497 ĐH27NH01 150.000

70 Bạch Thị Thảo 030529130159 ĐH29KT01 150.000

71 Tô Phương Thảo 030129130281 ĐH29NH02 150.000

72 Trần Thu Thảo 030329130356 ĐH29QT03 150.000

73 Võ Xuân Thạo Thạo 030229130391 ĐH29HT04 150.000

74 Đinh Thị Bích Thi 030128121008 ĐH28NH03 150.000

75 Trần Ngọc Thịnh 030328121032 ĐH28QT02 150.000

76 Hồ Ngọc Minh Thư 030429130075 ĐH29AV01 150.000

77 Phạm Trang Anh Thư 030429130277 ĐH29AV03 150.000

78 Nguyễn Minh Thuận 030426100100 ĐH26AV02 150.000

79 Trần Thị Diệu Thúy 030128121058 ĐH28NH02 150.000

80 Hoàng Nữ Thủy Tiên 030527111667 ĐH27KT02 150.000

81 Nguyễn Đức Tiên 030329130459 ĐH29QT03 150.000

82 Trần Thị Kim Tiên 030127111672 ĐH27NH04 150.000

83 Trần Thị Ngọc Trâm 030327111803 ĐH27QT03 150.000

84 Lê Ngọc Trang 030429130325 ĐH29AV02 150.000

85 Trần Thị Thuỳ Trang 040126120426 CĐ26NH03 150.000

86 Nguyễn Thùy Trang 030326100250 ĐH26QT01 150.000

87 Nguyễn Đoàn Huyền Trang 030527111731 ĐH27KT02 150.000

88 Dương Thị Thùy Trang 030329130408 ĐH29QT02 150.000

89 Đoàn Lâm Thanh Trúc 030529130557 ĐH29KT03 150.000

90 Nguyễn Thanh Tùng 030229130388 ĐH29HT04 150.000

91 Võ Thị Bích Vân 030129130358 ĐH29NH01 150.000

92 Nguyễn Khánh Vương 030127112019 ĐH27NH01 150.000

93 Tôn Nữ Tường Vy 030529130233 ĐH29KT02 150.000

94 Đặng Vũ Thanh Xuân 030128121322 ĐH28NH06 150.000

95 Nguyễn Như Ý 030127112072 ĐH27NH03 150.000

14.250.000

Bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn

TỔNG CỘNG



Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2014

NGƯỜI LẬP BẢNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO


